
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỔ THỂ DỤC - GDQP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Nguyễn Ngọc Thùy Dung 10a11 nữ Chạy ngắn Nhất

2 Hoàng Hồ Bảo Trân 10a8 nữ Chạy ngắn Nhì

3 H Tina 10a4 Nữ Chạy ngắn Ba

4 Phạm Văn Dũng 11a12 nam Chạy ngắn Nhất

5 Nguyễn Trọng Hoàng 10a6 nam Chạy ngắn Nhì

6 Y Thung 12A6 nam Chạy ngắn Ba

7 H Huê Brur 12a8 nữ Đẩy tạ Nhất

8 H’ Chúc 11A2 nữ Đẩy tạ Nhì

9 Phạm Nữ Yến Nhi 12a5 nữ Đẩy tạ Ba

10 Trần Trung Hiếu 10A7 nam Đẩy tạ Nhất

11 Y Sơ Mơ 10A4 nam Đẩy tạ Nhì

12 Vũ Duy Anh 10A12 nam Đẩy tạ Ba

13 Trần Thị Thanh Trúc 11A8 nữ Nhảy xa Nhất

14 Hồ Thị Hải 12A3 nữ Nhảy xa Nhì

15 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12A11 nữ Nhảy xa Ba

16 Phạm Văn Dũng 11A12 nam Nhảy xa Nhất

17 Lê Văn Sỹ 11A7 nam Nhảy xa Nhì

18  Phạm Quốc Bảo 12A8 nam Nhảy xa Ba

19 Nguyễn Thị Mỹ Thuyên 11A3 nữ Nhảy cao Nhất

20 Trần Thị Thanh Trúc 11A8 nữ Nhảy cao Nhì

21 Vũ Vy Phương 12A3 nữ Nhảy cao Ba

22 Đinh Phan Thành Đạt 11A7 nam Nhảy cao Nhất

23 Nguyễn Xuân Tân 12A8 nam Nhảy cao Nhì

24 Lê Thái Tuấn 12A2 nam Nhảy cao Ba

25 Nguyễn Ngọc Hải 12A6 nam Nhảy cao Ba

26 Hoàng  Dương quỳnh Như 10A9 nữ Đá cầu Nhất

27 Phạm Châu Anh 10A9 nữ Đá cầu Nhì

28 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 12A11 nữ Đá cầu Ba

29 Dương Thị Hà 10A13 nữ Đá cầu Ba

30 Ngô Đức Phát 12A3 nam Đá cầu Nhất

31 Nguyễn Hoàng Quân 11a6 nam Đá cầu Nhì

32 Phạm Anh Quốc 12a6 nam Đá cầu Ba

33 Hoàng Anh 10A2 nam Đá cầu Ba

34 Hồ Lê Minh Thùy 10a8 nữ Cầu lông Nhất

35 Lê Phương Uyên My 12A10 nữ Cầu lông Nhì

36 Nguyễn Thị Mỹ Thuyên 11A3 nữ Cầu lông Ba

37 Hàn Thị Thu Trang 12A4 nữ Cầu lông Ba

38 Trần Phúc Duy Thiện 11A3 nam Cầu lông Nhất

39 Đinh Bùi Trung Kiên 11A3 nam Cầu lông Nhì

40 Mai Văn San 12A10 nam Cầu lông Ba

41 Trần Văn Tăng 12A9 nam Cầu lông Ba
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